
XE: 07 Giáo viên: 

STT Ngày sinh Nữ Ghi chú Lớp

1 Lê Doãn Hoàng Dũng 16/09/2010 7A8

2 Nguyễn Đồng Minh Đức 15/06/2010 7A8

3 Nguyễn Ngọc Hương Giang 07/08/2010 x 7A8

4 Nguyễn Huy Hoàng 16/05/2010 7A8

5 Lê Nhật Huy 02/03/2010 7A8

6 Phồng Nguyễn Minh Khang 27/11/2010 7A8

7 Nguyễn Đăng Khôi 04/01/2010 7A8

8 Nguyễn Tường Lam 06/04/2010 x 7A8

9 Đinh Trần Phúc Lâm 14/09/2010 7A8

10 Nguyễn Khánh Linh 10/07/2010 x 7A8

11 Nguyễn Thế Minh 19/01/2010 7A8

12 Nguyễn Thị Trà My 01/11/2010 x 7A8

13 Võ Hoàng Thu Ngọc 30/08/2010 x 7A8

14 Lưu Thanh Lan Phương 12/09/2010 x 7A8

15 Đinh Ngọc Thiên 20/05/2010 7A8

16 Nguyễn Hải Đan Thơ 24/02/2010 x 7A8

17 Nguyễn Minh Trí 28/04/2010 7A8

18 Mai Hoàng Thanh Trúc 09/05/2010 x 7A8

19 Diệp Xuân Minh Tùng 19/02/2010 7A8

20 Mai Thảo Vy 02/02/2010 x 7A8

21 Lại Thái Bảo An 22/04/2010 x 7A12

22 Ngụy Kim Anh 08/04/2010 x 7A12

23 Tô Nguyễn Minh Anh 28/06/2010 x 7A12

24 Phan Hy Bảo 26/01/2010 7A12

25 Trần Mạnh Hải 15/05/2010 7A12

26 Nguyễn Ngọc Hùng 13/09/2010 7A12

27 Trần Quốc Huy 10/03/2010 7A12

28 Nguyễn Tường Nguyên Khang 02/01/2010 7A12

29 Hứa Văn Minh Khoa 30/07/2010 7A12

30 Bùi Nguyễn Diệu Linh 29/06/2010 x 7A12

31 Phan Gia Linh 23/06/2009 x 7A12

32 Vương Gia Linh 28/04/2010 x 7A12

33 Trương Ngọc Bảo Minh 17/05/2010 7A12

34 Cao Lê Bảo Ngân 25/07/2010 x 7A12

35 Trần Phương Nghi 13/04/2010 x 7A12

36 Võ Minh Nhựt 04/02/2010 7A12

37 Nguyễn Phạm Hồng Phong 17/01/2010 7A12

38 Mai Gia Phú 25/02/2010 7A12

39 Đinh Thái Sơn 14/02/2010 7A12

40 Nguyễn Hoàng Quốc Thịnh 17/09/2010 7A12

41 Lê Quang Triều Vĩ 29/03/2010 7A12

42 Trần Ngọc Mỹ Xuân 11/04/2010 x 7A12

Họ và tên HS

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM - KHỐI 7

      UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

Năm học 2022-2023

Thái Thị Thu Cúc

Phạm Thị Minh Chi


